
 

     SỞ Y TẾ PHÚ YÊN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN SẢN NHI         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:       /TB-BVSN                         Phú Yên, ngày 26 tháng 7 năm 2023 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm hóa chất 

phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi năm 2023 (Đợt 10) với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên,  

Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chuyên   

- Chức vụ: KTV Trưởng khoa Dược      

- SĐT: 0917834787           

- Email: thikimsn@gmail.com                          

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, 270 Trần 

Hưng Đạo, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên. 

- Nhận qua email: khoaduoc1.bvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 04 tháng 8 năm 2023.    

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 03 tháng 8 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết 

bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

(Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp: Kho hàng của khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên. 

Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hoá phải được đóng gói, bảo quản, vận chuyển 

theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, không hư hao trong quá trình vận chuyển. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 72 giờ kể từ khi nhận được dự trù (bằng 

văn bản, fax, điện thoại), trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, chống dịch... thời 

gian giao hàng không quá 24 giờ. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Dự kiến các điều khoản tạm ứng: không 

- Dự kiến các điều khoản thanh toán hợp đồng:  
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+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  

+ Thời hạn thanh toán: Tối đa 90 ngày, kể từ khi bệnh viện nhận được đầy đủ 

hàng hoá theo yêu cầu và các hoá đơn, chứng từ hợp lệ để phục vụ thanh toán.  

+ Số lần thanh toán: Thanh toán theo từng đợt. 

5. Thông tin khác: đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp 

đầy đủ thông tin (Theo Phụ lục 2 đính kèm). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty, đơn vị. 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC   
- Như trên; 

- IT (đăng website bv); 
- CDC (đăng website SYT);              

- Lưu: Dược.                                       
  

               Nguyễn Như Ý 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Phụ lục 1 

DANH MỤC HÓA CHẤT 

(Đính kèm Thông báo số        /TB-BVSN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên) 

STT Tên hàng hóa 

Tiêu chuẩn kỹ thuật  

(hoặc tương đương) 
 

Số lượng/ 
khối lượng 

Đơn vị 
tính 

1 Viên khử khuẩn 

2,5g chứa Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%, Adipic 

Acid và các thành phần khác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

8.500 Viên 

2 ASO LATEX Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 300 Test 

3 
Chương trình ngoại kiểm Huyết học 

(RIQAS Monthly Heamatology) 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 24 ml 

4 

Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa 

(RIQAS Monthly General Clinnical 

Chemistry) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 60 ml 

5 Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt  

Didecyldimethyllammonium chloride 

Polyhexamethylen biguanide hycdrocloride.  

Can 5 Lít 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

135 Lít 

6 Nước Javen 
Nồng độ: 10-12% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
40 Lít 

7 Vôi Soda  
Hạt đóng trong can. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485   
9 Kg 

8  Nhuộm Ziehl - Neelsen  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 300 ml 

9  Môi trường Brain Heart  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 500 Gram 

10  Môi trường Maconkey  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 500 Gram 

11 Gel siêu âm  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 185 Lít 

12 Hóa chất rửa phim Xquang 

Bộ thuốc rửa phim gồm: Hóa chất hiện hình và hóa chất 

hãm hình. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

9 Bộ 



 

13 Test giang mai  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 300 Test 

14 Test HCV Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 300 Test 

15 HbSAG Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 400 Test 

16 Bộ định danh vi khuẩn đường ruột Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 2 Bộ 

17 Anti A Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 920 ml 

18 Anti B Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 770 ml 

19 Anti AB Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 780 ml 

20 Anti D Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 730 ml 

21 Họ đĩa kháng sinh 
Hóa chất xét nghiệm vi sinh 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
1250 

Đĩa/ 

khoanh 

giấy 

22 Giêm sa 
Hóa chất giêm sa dùng trong nhuộm tế bào. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
1 Lít 

23 Que thử đường huyết Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 3000 Que 

24 Huyết tương thỏ đông khô Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 40 Lọ 

25 Bộ nhuộm Gram 

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung 

dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, 

Alcohol và Safranine, mỗi chai  ≥ 100ml. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

5600 ml 

26 Que thử nước tiểu 10 thông số Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 11500 Que 

 Tổng cộng: 26 mặt hàng 

 

*Ghi chú: Tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên là các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản để tham khảo. Quý công ty có thể báo giá các mặt 

hàng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn 

 

 

 



 
 Phụ lục 2 

CÔNG TY:……………………………….. 

ĐỊA CHỈ:…………………………………. 

SỐ ĐIỆN THOẠI:………………………... 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, chúng tôi  … [ghi tên, địa chỉ của công ty, trường hợp nhiều công ty cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên , địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế 

như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan: 

STT 

Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

Thuế phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

Thành 

tiền(10) 

1           

2           

…           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:… ngày [ghi cụ thể số ngày], kể từ ngày … tháng… năm …[ghi ngày… tháng …năm… kết 

thúc nhận báo giá ] 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 …, ngày… tháng… năm … 

 Đại diện theo pháp luật(12) 

 (Ký tên, đóng dấu) 



 
Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nh à 

thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp 

này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục th iết bị y tế” trong Yêu cầu 

báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng 

loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.  

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.  

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho t ừng 
thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y  tế. Đối 

với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác 

ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu l à toàn bộ chi phí của 

từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.  

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng  đồng Việt Nam 

(VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ng ân 

hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường 

hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả  các 

thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 



 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử 

một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào H ệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện 

theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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